
Tình hình của tiền mã 
hóa trong Quý 2:
Nhịp đập thị trường
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Các điểm chính
Nhịp đập thị trường là tập hợp các biểu đồ và thông tin chi 
tiết quan trọng do Binance Research đưa ra nhằm làm sáng 
tỏ tình hình của tiền mã hóa.
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Tổng quan thị 
trường
 

Quý 2 là một quý 
không có biến động 
đối với tiền mã hóa. 
Tổng vốn hóa thị 
trường tiền mã hóa 
tăng 0.4% so với 
quý trước mặc dù 
bối cảnh pháp lý và 
kinh tế vĩ mô bất ổn.

Lớp 1
 

Hoạt động 
blockchain đã phục 
hồi trở lại trong Quý 
2. Từ góc độ giá cả, 
Bitcoin đã có một 
quý tuyệt vời, trong 
khi Avalanche vượt 
trội về số giao dịch 
hàng ngày và địa chỉ 
duy nhất. 

DeFi
 

Quý 2 đánh dấu 
một giai đoạn suy 
giảm của DeFi khi 
Tổng giá trị đã 
khóa (“TVL”) giảm 
11.2% so với quý 
trước, kết thúc quý 
ở mức 44.2 tỷ USD.

NFT

Doanh số NFT 
trong Quý 2 giảm 
23% so với quý 
trước, song song 
với hiệu suất giá 
giảm (-19%), được 
đo bằng chỉ số 
NFT-500.

Game

BNB Chain, 
Ethereum và 
Polygon dẫn đầu 
trong lĩnh vực 
game, với hơn 67% 
thị phần (theo số 
lượng game).



Tổng quan thị trường



Tổng quan thị trường tiền mã hóa
Vốn hóa thị trường tăng nhẹ trong Quý 2

Nguồn: CoinMarketCap, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

+0.4% so với quý trước

● Vốn hóa thị trường tiền mã hóa 
(“vốn hóa thị trường”) tăng 0,4% 
trong Quý 2 năm 2023. 

● Bất chấp những quy định liên tục 
thay đổi, thị trường tiền mã hóa 
vẫn tương đối ổn định, với một 
loạt các ứng dụng "ETF Bitcoin 
giao ngay" từ các tổ chức truyền 
thống như Blackrock. Kết quả là 
Bitcoin đã phá vỡ mức trần 
30,000 USD vào tháng 6, đạt 
mức cao nhất trong năm. 

Vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu
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Chỉ số sợ hãi và tham lam đối với tiền mã hóa
Chỉ số này giảm nhẹ nhưng vẫn trên 50

Nguồn: Coinglass, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

-7 điểm trong Quý 2

● Chỉ số sợ hãi và tham lam đối với 
tiền mã hóa, đo lường tâm lý thị 
trường, đạt mức cao 69 điểm vào 
ngày 17/04 và kết thúc quý này ở 
mức 56 điểm, cho thấy tâm lý 
tích cực.

● Điều này hoàn toàn trái ngược với 
Quý 1, khi chỉ số loanh quanh 
vùng “trung lập”, chìm trong “sợ 
hãi” trong một khoảng thời gian.  

Chỉ số sợ hãi và tham lam
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Tham 
lam ↑

Sợ hãi ↓

Tham 
lam ↑

Sợ hãi ↓

Trung lập



Chỉ số kỳ lân tiền mã hóa
Số lượng coin có vốn hóa thị trường >1 tỷ USD đã giảm trong 
Quý 2

Nguồn: Blockchaincenter.net, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

-25.9 % so với quý trước

● Số lượng coin có vốn hóa thị 
trường >1 tỷ USD đã giảm từ 54 
trong Quý 1 xuống còn 40 trong 
Quý 2.

● Điều này xảy ra khi SEC đàn áp 
thẳng tay một số altcoin, gắn 
nhãn chúng là "chứng khoán 
chưa đăng ký". Do đó, các nhà 
đầu tư đã tránh xa các token này, 
gây ra sự sụt giảm tổng thể về 
vốn hóa thị trường của chúng. 

Số lượng coin có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD
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Hiệu suất của những coin lớn nhất theo mức vốn 
hóa thị trường
3 coin hàng đầu vẫn giữ nguyên vị thế vào năm 2021, 2022 
và từ đầu năm tới nay

Nguồn: CoinMarketCap, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.
Lưu ý: Bảng không bao gồm stablecoin

+34% hiệu suất trung bình 
trong Quý 2

● BTC, ETH và BNB vẫn là 3 coin lớn 
nhất theo mức vốn hóa thị trường 
vào năm 2023, không kể đến 
stablecoin.

● Từ đầu năm đến nay, BTC, ETH, LTC 
và SOL đã thể hiện sự phục hồi 
mạnh mẽ nhất, khi LTC tăng thứ 
hạng và thu hút được sự quan tâm 
với việc giảm một nửa (halving) sắp 
tới vào ngày 02/08. 

Hiệu suất giá của 10 coin hàng đầu (từ 2017 đến nay)
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https://www.litecoinblockhalf.com/
https://www.litecoinblockhalf.com/


Thị phần của các coin
Sự thống trị của BTC tăng lên

Nguồn: CoinMarketCap, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

+5.4% thị phần cho BTC 

● BTC là coin tăng mạnh nhất trong 
Quý 2 khi các tổ chức truyền 
thống đăng ký ETF Bitcoin giao 
ngay. 

● Hầu hết các coin vốn hóa lớn 
khác nhìn chung vẫn duy trì thị 
phần trong quý này, trong khi 
những coin trong danh mục 
"Khác" bị giảm 4.4%.

Thị phần của các coin
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Lớp 1 



Giao dịch hàng tháng theo chuỗi
Nhìn chung: AVAX tăng nhiều nhất trong Quý 2

Nguồn: Etherscan, Bscscan, Snowtrace, Artemis, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Thay đổi so với quý trước:
ETH (-4%); BNB (+5%); AVAX 
(+176%); SOL (-1%)

● Hoạt động được theo dõi cao hơn trên 
toàn bộ tập hợp mẫu, với mức tăng 
trung bình khoảng 44% trên tất cả 4 
L1 trong Quý 2.

● Nguyên nhân là do lượng giao dịch 
tăng mạnh trên Avalanche, trong khi 
số lượng giao dịch Ethereum có mức 
giảm theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất 
trong quý. 

Số lượng giao dịch (Hàng tháng)
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Địa chỉ hoạt động hàng ngày trung bình theo 
chuỗi
Avalanche: Kẻ ngoại lệ

Nguồn: Etherscan, Bscscan, Snowtrace, Artemis, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

BNB Chain và Avalanche 
tăng trong Quý 2

● Các địa chỉ hoạt động hàng ngày 
trung bình tăng 109% trên 
Avalanche và 50% trên BNB 
Chain, trong khi giảm 18% trên 
Ethereum và 69% trên Solana. 

● Các địa chỉ hoạt động của BNB 
Chain đã tăng trong ba quý liên 
tiếp, trong khi Ethereum và 
Solana đã giảm trong chín tháng 
qua. 

Địa chỉ hoạt động hàng ngày trung bình
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@ethereum dẫn đầu và 
@BNBChain đứng thứ 2

● @BNBChain (+3% so với quý trước) 
và @avax (+6% so với quý trước) có 
mức tăng trưởng mạnh nhất trong 
Quý 2.  

● @ethereum tiếp tục dẫn đầu với hơn 
3 triệu người theo dõi và 
@BNBChain bám rất sát phía sau.

● Hàng tháng, @ethereum đã tụt về 
số lượng người theo dõi, trong khi ba 
L1 khác trong cùng nhóm tăng đều 
vì @avax đạt được động lực với số 
lượng người theo dõi.

Những người theo dõi Twitter 
Những người theo dõi tiếp tục tăng trên diện rộng

Nguồn: SocialBlade. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Những người theo dõi Twitter tăng dần theo tài khoản Blockchain chính thức
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BTC: Phí bảo hiểm ủy thác Bitcoin thang độ xám 
(“GBTC”)
Mức chiết khấu của GBTC được cải thiện trong Quý 2

Nguồn: YCharts, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Chiết khấu vào NAV:
❖ Cuối Quý 1 năm 2023: 

-36.7%
❖ Cuối Quý 2 năm 2023: 

-30.2%
● Mức chiết khấu GBTC đã xuống mức 

thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022 
sau khi dao động ở mức hơn 40% 
trong năm. 

● Điều này xảy ra khi Blackrock nộp 
đơn xin ETF Bitcoin giao ngay, làm 
tăng sự lạc quan rằng SEC có thể 
chấp thuận và có khả năng chuyển 
đổi cấu trúc ủy thác của GBTC thành 
ETF. 

Tỷ lệ phí bảo hiểm GBTC (%) 
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BTC: Số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch so với 
giá
Giá đã tăng trong khi số dư giảm trong Quý 2

Nguồn: Glassnode, Coinmarketcap, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 
30/06/2023.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất 
tiếp tục tăng trưởng trong 
quý thứ hai

● Giá của Bitcoin đã tăng khoảng 7% 
trong Quý 1, vượt qua ngưỡng 
30,000 USD.

● Số dư của Bitcoin trên các sàn giao 
dịch đã giảm 4.2% trong cả quý, so 
với mức tăng 0.5% được ghi nhận 
trong Quý 1. Trước nhu cầu tự quản 
lý ngày càng tăng và sự xuất hiện ồ 
ạt của nhiều cơ sở hạ tầng ví mới, 
con số này có thể giảm hơn nữa 
trong tương lai.

Số dư BTC trên các sàn giao dịch so với giá BTC
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Phí trung bình (USD):
❖ Quý 1 năm 2023: 4.8
❖ Quý 2 năm 2023: 8.8

● Phí giao dịch trung bình trên 
Ethereum đã tăng 82% trong 
Quý 2 năm 2023, đạt mức cao 
nhất là 27.6 USD vào ngày 
05/05/2023. 

● Sự tăng đột biến này chủ yếu là 
sự xuất hiện ồ ạt của các 
memecoin như PEPE, thúc đẩy 
một loạt các giao dịch trên chuỗi 
để tận dụng động lực tồn tại 
trong thời gian ngắn này. 

ETH: Phí giao dịch Ethereum
Phí Ethereum trung bình tăng trong Quý 2

Nguồn: Etherscan, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Phí giao dịch Ethereum
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https://cointelegraph.com/news/ethereum-gas-fees-cool-down-after-may-memecoin-frenzy
https://cointelegraph.com/news/ethereum-gas-fees-cool-down-after-may-memecoin-frenzy


ETH: Dữ liệu thống kê ETH đã stake
~20% tổng số ETH đang lưu hành đã được stake

Nguồn: Dune Analytics, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

~25.9 triệu ETH được 
stake

● Quý 2 chứng kiến số lượng ETH 
được stake tăng 43.7%, với mức 
tăng đáng chú ý là ~3.8 triệu ETH 
vào tháng 5, có thể là nhờ bản 
nâng cấp thành công Shapella 
vào ngày 12/04. Bản nâng cấp 
này cho phép rút ETH đã stake, 
khuyến khích các nhà đầu tư gửi 
tiền và tạo ra lợi nhuận. 

Số lượng ETH đã stake
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BNB Chain: Phí giao dịch trung bình
Người dùng đã trả trung bình 0.21 USD cho phí giao dịch 
trong Quý 2

Nguồn: BSCscan, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Phí trung bình trong Quý 2 
giảm 43.2% so với quý 
trước

● Phí giao dịch trung bình giảm so với 
mức trung bình Quý 1 là 0.25 USD. 
Mặc dù hoạt động của BNB Chain 
tăng lên trong Quý 2 nhưng sự sụt 
giảm có thể là do đề xuất gần đây 
của cộng đồng nhằm tìm cách giảm 
chi phí giao dịch từ 5 Gwei xuống 3 
Gwei. Mạng lưới cũng đã công bố 
bản rollup lớp 2, opBNB, bản này 
hiện đang trong giai đoạn testnet. 

Phí giao dịch BNB Chain
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https://twitter.com/BNBCHAIN/status/1648703009046790146?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1648703009046790146%7Ctwgr%5E1dac64ca1c807f48ff26ce3e7e4f58d6982c4e3f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bsc.news%2Fpost%2Fbsc-validators-vote-to-slash-gas-fees-by-40-on-bnb-chain-transactions
https://twitter.com/BNBCHAIN/status/1648703009046790146?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1648703009046790146%7Ctwgr%5E1dac64ca1c807f48ff26ce3e7e4f58d6982c4e3f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bsc.news%2Fpost%2Fbsc-validators-vote-to-slash-gas-fees-by-40-on-bnb-chain-transactions
https://www.bnbchain.org/en/blog/opbnb-high-performance-and-low-cost-layer-2-based-on-optimism-op-stack/#:~:text=The%20opBNB%20is%20a%20layer,to%20meet%20BSC%20ecosystem%20requirements.


BNB Chain: Các dApp hàng đầu theo TVL
Các DEX và ứng dụng cho vay vẫn có TVL lớn nhất

Nguồn: DeFiLlama, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

PancakeSwap vẫn là dApp 
thống trị

● PancakeSwap tiếp tục dẫn đầu bất 
chấp sự gia nhập của Uniswap vào BNB 
Chain (Uniswap có ~14.7 triệu USD 
trong TVL).

● Những diễn biến đáng chú ý bao gồm 
PancakeSwap V3 đã giới thiệu "thanh 
khoản tập trung" vào tháng 4 để nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn của các bể 
thanh khoản; Venus Protocol cũng đã 
xem xét đầu tư 20 triệu USD vào các 
RWA bằng cách thế chấp VAI thông 
qua đề xuất từ Credix, tạo ra lợi nhuận 
cho người dùng. 

10 dApp hàng đầu trên BNB Chain (theo TVL)

19

https://blog.pancakeswap.finance/articles/introducing-pancake-swap-v3-a-more-efficient-and-user-friendly-dex-on-bnb-chain-and-ethereum
https://blog.pancakeswap.finance/articles/introducing-pancake-swap-v3-a-more-efficient-and-user-friendly-dex-on-bnb-chain-and-ethereum
https://snapshot.org/#/venus-xvs.eth/proposal/0x08923dcc7c37fcb13c7f24582369553ab7b5d918a7c0fe9d5c230a3f5cdfec1a
https://snapshot.org/#/venus-xvs.eth/proposal/0x08923dcc7c37fcb13c7f24582369553ab7b5d918a7c0fe9d5c230a3f5cdfec1a


DeFi



DeFi TVL
DeFi TVL giảm trong Quý 2

Nguồn: DeFi Llama, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

TVL DeFi 
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-11.2% so với quý trước 

● TVL DeFi đã giảm xuống còn 44.2 
tỷ USD vào tháng 6 năm 2023, 
giảm so với mức cao nhất là 50 tỷ 
USD được ghi nhận vào tháng 2. 

● Tuy nhiên, TVL DeFi phần lớn vẫn 
duy trì trên mức thấp trước đó 
vào tháng 12 năm 2022. 



Thị phần theo TVL
Tron có dấu hiệu tăng trưởng

Nguồn: DeFi Llama, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Tron nổi bật

● Các vị trí hàng đầu tiếp tục 
thuộc về Ethereum, Tron và 
BNB Chain với những thay đổi 
về thị phần TVL trong suốt cả 
quý. 

● Đáng chú ý là Tron ghi nhận 
mức tăng lớn nhất (+1.9%), 
tiếp theo là Arbitrum 
(+0.3%). 

Thị phần TVL DeFi theo chuỗi
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Các dApp DeFi hàng đầu theo TVL
Lido tiếp tục dẫn đầu so với các dApp DeFi khác

10 dApp DeFi hàng đầu
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Nguồn: DeFi Llama, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Lido củng cố vị trí dẫn đầu

● Lido ghi nhận mức tăng tuyệt đối 
lớn nhất, với TVL tăng từ 11.0 tỷ 
USD lên 1.9 tỷ USD so với quý 
trước. Điều này có thể là do nhu 
cầu thanh khoản stake tăng lên 
sau nâng cấp Shapella. 

● Giao thức LSD đối thủ 
RocketPool cũng leo vài bậc 
trong bảng xếp hạng, vượt qua 
PancakeSwap.



Khối lượng giao dịch DEX/CEX
Tỷ lệ DEX/CEX cao hơn một chút vào cuối Quý 2

Nguồn: The Block, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.
Lưu ý: DEX - Sàn giao dịch phi tập trung | CEX - Sàn giao dịch tập trung

+4.0% (tuyệt đối) trong Quý 
2

● Tỷ lệ DEX/CEX đã tăng mạnh, đạt 
mức cao nhất là 22.0% vào tháng 5 
năm 2023, có thể là do cơn sốt 
memecoin với các giao dịch đáng kể 
diễn ra trên chuỗi. 

● Tỷ lệ này đã bình thường trở lại 
nhưng vẫn ở mức cao, chốt lại tháng 
6 ở mức 16.8%, trong khi khối lượng 
CEX giảm vì người dùng lựa chọn các 
giải pháp tự quản lý.

Tỷ lệ DEX/CEX (%)
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Thị phần stablecoin
USDT tăng thị phần sau các sự kiện thị trường gần đây

Nguồn: DeFi Llama, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Thị phần stablecoin (theo mức vốn hóa thị trường)
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USDT tăng 1.2% thị phần

● USDT tiếp tục dẫn đầu với vị thế 
là stablecoin lớn nhất trên thị 
trường và hiện chiếm hơn 60% 
thị phần stablecoin.  

● USDT cũng đã chứng kiến dòng 
vốn chảy vào và hấp thụ thị phần 
từ cả USDC và BUSD khi SEC mở 
rộng các cuộc đàn áp của mình, 
khiến người dùng rời xa 
stablecoin. 



Tổng số tiền bị mất do hack
Số tiền bị mất do hack đã giảm trong Quý 2

Tổng thiệt hại do hack 
DeFi là 144 triệu USD 
trong Quý 2 

● Sự cố Atomic Wallet (100 
triệu USD) chiếm phần lớn số 
tiền bị chiếm đoạt trong quý 
do các khóa riêng tư bị xâm 
phạm. Thật không may là 
phần lớn số tiền vẫn chưa 
được thu hồi.

Tổng giá trị bị hack trong DeFi*
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Nguồn: DeFiLlama, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.
* Giá trị không bao gồm số tiền đã thu hồi. Tổn thất thực tế do hack có thể thấp hơn.



NFT



Tổng doanh số NFT
Doanh số giảm trong Quý 2 nhưng ổn định trong suốt cả quý

Nguồn: CryptoSlam, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Doanh số Quý 2 giảm 
23.0% so với quý trước 

● Doanh số bán NFT giảm trong Quý 
2 năm 2023 do các nhà sưu tập có 
tiếng như "MachiBigBrother" và 
"Franklinisbored" đã bán BAYC của 
họ, khiến giá sàn giảm. Azukis 
cũng đã phải gánh chịu sự thất bại 
của Elementals, vì bộ sưu tập trông 
giống với bản gốc. Điều này khiến 
giá sàn sụt giảm, dẫn đến hiệu ứng 
dây chuyền trong lĩnh vực này. 

Doanh số NFT theo tháng
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https://twitter.com/blur_dumping/status/1671597964194897921
https://twitter.com/franklinisbored/status/1646517950747381762?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1646517950747381762%7Ctwgr%5E9f7aaab47670e6e734db3c462eada281c8d451f8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbiz.crast.net%2Ffamous-investor-sold-unfortunate-problem-in-the-real-world-e29480-bayc-floor-price-lowest-price-in-5-months-coins%2F
https://snapshot.org/#/azuki-dao.eth/proposal/0x065ffcc4878fc66b574e8ad23d2c2033d7896c7683457a3f6e3f5e449e637298
https://snapshot.org/#/azuki-dao.eth/proposal/0x065ffcc4878fc66b574e8ad23d2c2033d7896c7683457a3f6e3f5e449e637298


Số người mua duy nhất
Các nhà giao dịch quay cuồng với thị trường NFT

Nguồn: CryptoSlam, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Tổng số người mua duy 
nhất trong Quý 2 giảm 
61% so với quý trước

● Số liệu người mua duy nhất hàng 
quý đã giảm so với mức tăng đột 
biến ban đầu trong Quý 1 phát 
sinh từ việc airdrop $BLUR. 

● Nguyên nhân là do các hoạt động 
NFT vẫn tương đối im ắng trên 
khắp các thị trường.

Số người mua duy nhất
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Khối lượng bán NFT theo blockchain
Ethereum và Solana mất thị phần khi BNB và các L1 khác 
tăng

Nguồn: CryptoSlam, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Doanh số NFT theo chuỗi
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Thị phần Ethereum giảm 
17% trong Quý 2

● Ethereum vẫn là blockchain 
mạnh nhất về doanh số NFT. Tuy 
nhiên, Ethereum đã mất thị phần 
NFT vào tay các L1 khác, cùng 
với Solana (-3.2%) trong Quý 2.

● ImmutableX và Flow không thay 
đổi so với quý trước, trong khi 
doanh số NFT trên BNB Chain 
tăng 2.4%. Doanh số ở các L1 
khác cũng tăng 17.9%.



Tổng số giao dịch NFT
Hoạt động giao dịch tăng đáng kể trong Quý 2

Nguồn: CryptoSlam, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Giao dịch Quý 2 tăng 27% 
so với quý trước

● Hoạt động giao dịch tiếp tục tăng 
trong Quý 2 năm 2023, đạt mức 
cao nhất là 9.9 triệu giao dịch 
vào tháng 4 năm 2023. 

● Điều này phần lớn là nhờ sự biến 
động gia tăng do lượng bán 
khổng lồ của các nhà sưu tập có 
tiếng.

Số lượng giao dịch NFT theo tháng
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Chỉ số giá NFT-500 
Hiệu suất NFT tương đối mờ nhạt đối trong Quý 2

Nguồn: Nansen, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.
Lưu ý: Nansen NFT-500 là một chỉ số thị trường tổng quan theo dõi hoạt động thị trường của những NFT phát hành trên blockchain Ethereum. 
Điểm chỉ số có thể biểu thị bằng giá trị hiện tại của 1.000 USD đầu tư vào ngày 01/01. Chỉ số này phản ánh khái quát vốn hóa thị trường kết 
hợp (tính bằng ETH).

Chỉ số NFT-500 trong Quý 
2 giảm 19% so với quý 
trước

● Song song với đà đi xuống chung 
của thị trường NFT, chỉ số giá 
NFT-500 duy trì tiếp mức giảm 
hai con số khi giá của các bộ sưu 
tập blue-chip lao dốc. 

● Sau một đợt phục hồi ngắn vào 
đầu năm, chỉ số giá NFT-500 đã 
có xu hướng giảm chung.

Chỉ số giá NFT-500
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Diễn biến giá theo lĩnh vực 
Metaverse NFT giảm mạnh trong Quý 2

Nguồn: Nansen, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.
Lưu ý: Blue Chip-10 bao gồm 10 NFT truyền thống và đáng chú ý được sắp xếp theo mức vốn hóa thị trường của chúng. Social-100 theo dõi 100 bộ sưu 
tập NFT Social hàng đầu theo mức vốn hóa thị trường. Chỉ số Gaming-50 theo dõi 50 bộ sưu tập NFT Gaming theo mức vốn hóa thị trường. Art-20 theo 
dõi 20 bộ sưu tập nghệ thuật hàng đầu theo mức vốn hóa thị trường. Chỉ số Metaverse-20 theo dõi 20 bộ sưu tập NFT Metaverse hàng đầu theo mức vốn 
hóa thị trường.

Khi các lĩnh vực NFT khác 
giảm, các NFT Metaverse 
cũng giảm 

● Giá ở các lĩnh vực khác nhau đã 
giảm, trong đó NFT Art có mức 
giảm thấp nhất. Bất chấp sự cứu 
trợ ban đầu được ghi nhận trong 
Quý 1, các NFT Metaverse đã 
giảm trong suốt cả quý khi mức 
độ quan tâm giảm dần. 

Hiệu suất Chỉ số NFT so với quý trước (Quý 2 năm 2023) 
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Thị phần thị trường NFT 
Thị trường NFT Blur tiếp tục giành thị phần

Nguồn: Dune Analytics, DappRadar, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Theo khối lượng
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Theo người dùng (30 ngày qua)

Blur chiếm ưu thế về khối 
lượng

● Phần lớn khối lượng giao dịch 
NFT diễn ra trên Blur, với cơ chế 
khuyến khích thông qua token 
$BLUR. Thị trường cũng đã tung 
ra sản phẩm cho vay NFT, Blend, 
đã đạt được khối lượng đáng kể. 

● OpenSea vẫn là nền tảng có cơ 
sở người dùng hoạt động lớn nhất 
sau khi ra mắt bộ tổng hợp 
OpenSea Pro.



Game



Game theo chuỗi
BNB Chain dẫn đầu với số lượng game nhiều nhất

Nguồn: Footprint Analytics, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Lĩnh vực game có ba cái 
tên hàng đầu 

● BNB Chain, Ethereum và Polygon 
chiếm hơn 67% tổng số game. 

Game Web3 theo chuỗi
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Game theo trạng thái
Lĩnh vực game vẫn còn trong những ngày sơ khai

Nguồn: PlaytoEarn.net, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Chỉ khoảng 28% số game 
đang hoạt động, hầu hết 
các game vẫn đang trong 
quá trình phát triển

● So với quý trước, số lượng game 
đã tăng nhẹ trong giai đoạn alpha 
(+1%), giai đoạn presale (+0.6%) 
và giai đoạn beta (+0.5%). 

Game Web3 theo trạng thái
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Game theo thiết bị
Hầu hết các game blockchain đều có trên Web và Windows

Nguồn: PlaytoEarn.net, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Tính đến thời điểm hiện tại, 
các game trên web đang 
dẫn đầu

● Game trên web (Web + Windows) 
đang dẫn đầu với một tỷ lệ đáng kể, 
vượt qua game trên thiết bị di động 
(Android + iOS). Vì các game trên 
web nhận được hỗ trợ trên tất cả 
các nền tảng nên có phạm vi tiếp 
cận rộng hơn để khuyến khích người 
dùng chấp nhận. 

● Các game trên máy chơi game 
console rõ ràng đang bị tụt lại phía 
sau.

Game Web3 theo thiết bị
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Game theo thể loại
Xếp hạng game

Nguồn: PlaytoEarn.net, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Các game hành động đang 
dẫn đầu 

● Hành động, Chiến lược và Phiêu 
lưu là những danh mục có số 
lượng game nhiều nhất, có thể 
cho thấy rằng các nhà phát triển 
coi những lĩnh vực này là có 
nhiều tiềm năng nhất.

● Game Giáo dục và Chạy trốn bị 
tụt lại phía sau.

Game Web3 theo thể loại
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5 game có số lượng người dùng hoạt động nhiều 
nhất trong 30 ngày qua
Iskra có nhiều người dùng hoạt động nhất

Nguồn: Dappradar.com, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Iskra dẫn đầu về số lượng 
người dùng hoạt động 

● Iskra là một trung tâm game 
blockchain tập hợp các game thủ 
và studio game. Nền tảng Iskra 
cho phép người chơi khám phá và 
thưởng thức các game 
blockchain cũng như tạo cộng 
đồng của riêng họ.

● Alien Worlds là một NFT 
Metaverse có trên WAX, 
Ethereum và BNB Chain. 

Game theo số lượng người dùng đang hoạt động (30 ngày qua)
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5 token game hàng đầu theo mức vốn hóa thị 
trường
The Sandbox giữ vững vị trí dẫn đầu

Nguồn: DeGame, Binance Research. Dữ liệu tính đến ngày 30/06/2023.

Các token Metaverse nổi 
bật 

● Trong số năm game hàng đầu 
theo mức vốn hóa thị trường, ba 
game là các dự án liên quan đến 
Metaverse.

● So với Quý 1, The Sandbox đã 
vượt qua Otherside để giành vị trí 
đầu bảng, trong khi WEMIX PLAY 
tăng vốn hóa thị trường từ mức 
316.4 triệu USD trước đó.

Token Game theo mức vốn hóa thị trường (30 ngày qua)
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